
                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng thi: ……………

P1 P2 P3 Tổng

1 11131702030 Nguyễn Thị An 180595 110617021 1

2 21131602002 Nguyễn Thị Thúy An 30395 21201601 1

3 11121602001 Nguyễn Thị Mai Anh 061294 110516021 1

4 21131702003 Nguyễn Thị Thảo Anh 210294 212017021 1

5 21131602061 Nguyễn Thị Trâm Anh 280895 21201602 1

6 21131602063 Phạm Thị Lan Anh 251295 21201602 1

7 11121702027 Trần Thị Ngọc Anh 21094 110517021 1

8 21121602052 Hoàng Thị Ngọc ánh 260994 211916021 1

9 23121602009 Phùng Thị Ngọc ánh 061291 231916021 1

10 11121702029 Thái Thị ánh 220394 110517021 1

11 11131701054 Viêng Kẹo Kẹo Khăm Bang 250794 110617011 1

12 11131706051 Phu Thon Xí Xốm Băt 220791 110617061 1

13 11131706022 Hắt Sả Đi Phô Khá Xổm Bắt 281093 110617061 1

14 11121601002 Nguyễn Thị Bé 070893 110516011 1

15 21131602064 Trương Thị Bé 20695 21201602 1

16 11091101002 Tôn Thị Bích 160391 110211011 1

17 21131602065 Nguyễn Thị Bình 20994 21201602 1

18 23121602014 Nguyễn Thị Bông 151091 231916021 1

19 11121702172 May Khăm Xay Nhả Bút 100691 110517022 1

20 11121602003 Hồ Thị Cam 150692 110516021 1

21 11121701009 Nguyễn Đức Cảnh 080593 110517011 1

22 11131706024 Mạ Ni Phon Vo Lạ Chắc 261194 110617061 1

23 11131706056 Mic La Phon Hủm Thả Chắc 241092 110617061 1

24 11121701031 Bua Lay Phôm Mả Chăn 200785 110517011 1

25 11131701061 Pa Kai Văn Phôm Ma Chăn 261094 110617011 1

26 21111702140 Tạ Thị Châu 030593 211817022 1

27 11111701073 Bón Thả Vông Chay 090683 110417011 1

28 13121702023 Hà Thị Thùy Chi 120688 130517021 1

29 11131701071 Lạ Noi Vo La Chít 300492 110617011 1

30 11121706025 Xút Thi Đa Xéng Sắc Đa 231193 110517061 1

31 11121111002 Hăt Xa Đi Xay Xít Thi Đết 060593 110511111 1

32 11131706053 Khăm Pụi Xuông A Nủ Đết 50794 110617061 1

33 11131706025 Phon Phả Xớt Xéng Đuông Đết 100493 110617061 1

34 11131706058 Bun Thả Vi Mun Thả Đi 111193 110617061 1
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35 11131701032 Xón Phết Kẹo Chay Đi 200994 110617011 1

36 21131602066 Đặng Thị Thúy Diễm 110195 21201602 1

37 21131602067 Trần Thị Diệp 250995 21201602 1

38 11131701033 Xổm Pạ Ni Thếp Bắn Đít 250194 110617011 1

39 11131706059 Bun Hôm Lê Văn Đon 60994 110617061 1

40 11131701056 Đao Phả Xáy Xí Phăn Đon 170495 110617011 1

1 21131602004 Lê Thị Dung 090594 212016021 2

2 11121602006 Ngô Thị Dung 200594 110516021 2

3 11131702039 Trần Thị Dung 200994 110617021 2

4 23121602029 Trần Thị Dung 050989 231916021 2

5 21131702175 Nguyễn Quang Dũng 130995 212017021 2

6 21121301019 Nguyễn Thị Dương 100193 211913011 2

7 11131702042 Nguyễn Thị Duyên 021095 110617021 2

8 11121602065 Nguyễn Thị Duyên 220494 110516021 2

9 11121602059 Trần Thị Duyên 190393 110516021 2

10 21131602005 Trần Thị Mỹ Duyên 80795 21201601 2

11 11131701062 Đao Pha Súc Su Văn Đy 211194 110617011 2

12 11131706075 Phon Khăm Seng Thong Đy 70992 110617061 2

13 23121602040 Thiều Thị Gái 120692 231916021 2

14 11111601008 Lê Thị Hà Giang 020993 110516011 2

15 11121601004 Lê Xuân Giang 120394 110516011 2

16 11121601004 Lê Xuân Giang 120394 110516011 2

17 21131602007 Ngô Thị Giang 121094 21201601 2

18 11131702044 Nguyễn Thị Giang 201095 110617021 2

19 21121602008 Nguyễn Thị Giang 51193 21201601 2

20 21121702020 Nguyễn Thị Giang 201094 211917021 2

21 11121701001 Nguyễn Thị Hương Giang 040694 110517011 2

22 11121702002 Trần Thị Giang 020993 110517021 2

23 21131602069 Đặng Thị Thu Hà 200295 21201602 2

24 23121702021 Đinh Thị Thu Hà 311291 231917021 2

25 21131602070 Lê Thị Hồng Hà 90995 21201602 2

26 11111701080 Nguyễn Đức Hà 6/1/1992 110417011 2

27 11121601014 Nguyễn Thị Hà 070494 110516011 2

28 Nguyễn Thị Hà 120786 130516023 2

29 23111702023 Nguyễn Thị Ngân Hà 181185 231817021 2

30 11121301005 Trần Thị Thu Hà 010593 110513011 2

31 23121702031 Nguyễn Thị Hải 300192 231917021 2

32 11121702181 Biện Thị Hằng 210994 110517021 2

33 21131602072 Hoàng Thị Hằng 100294 21201602 2

34 23121602067 Lương Thị Hằng 100792 231916021 2



35 21131602073 Nguyễn Thị Hằng 101095 21201602 2

36 21131602074 Nguyễn Thị Hằng 100994 21201602 2

37 11131601058 Nguyễn Thị Hằng 141195 110616011 2

38 21131702119 Nguyễn Thị Thu Hằng 230395 212017021 2

39 21131602008 Phạm Thị Thanh Hằng 280295 21201601 2

40 21131602009 Trần Thị Hằng 180795 21201601 2

1 21131602075 Võ Thị Hằng 040694 21201602 3

2 11131702057 Võ Thị Thúy Hằng 260895 110617021 3

3 21131602071 Hà Thị Hạnh 140994 21201602 3

4 11121602007 Lê Thị Hạnh 100393 110516021 3

5 23121602062 Nguyễn Thị Hạnh 140290 231916021 3

6 11121602008 Trần Thị Hạnh 010794 110516021 3

7 11131702206 Trần Thị Hạnh 61294 110617021 3

8 11121706004 Đinh Song Hào 280793 110517061 3

9 11121702047 Nguyễn Văn Hào 200393 110517022 3

10 21131602076 Bùi Thị Hiền 100494 21201602 3

11 21131602078 Nguyễn Thị Hiền 290795 21201602 3

12 21131602079 Võ Thị Hiền 80295 21201602 3

13 11121602009 Chu Thị Hiệp 100494 110516021 3

14 21121702193 Lê Thị Mỹ Hoa 010194 211917022 3

15 21131602082 Nguyễn Thị Hoa 080593 21201602 3

16 11121602010 Nguyễn Thị Thanh Hoa 201093 110516021 3

17 21131602010 Nguyễn Thị Thanh Hoa 20695 21201601 3

18 11121702185 Phan Thị Hoa 150694 110517021 3

19 21131602011 Phan Thị Hoa 291095 21201601 3

20 11121111027 Trần Thị Thanh Hoa 100394 110511111 3

21 23121602095 Lê Thị Thanh Hoài 100192 231916022 3

22 11121702176 Nguyễn Mai Đức Hoài 301092 110517022 3

23 23121602100 Đặng Thị Hoan 111189 231916022 3

24 11121602011 Nguyễn Thị Hoan 120294 110516021 3

25 21131602084 Hoàng Thị Hồng 200785 21201602 3

26 11121602012 Lê Thị Hồng 080394 110516021 3

27 21131602018 Cao Thị Thanh Hương 180695 21201601 3

28 11121702070 Lê Thị Hương 170393 110517021 3

29 23121602124 Lê Thị Hương 261191 231916022 3

30 11131706046 Li Tạ Xí Bun Hương 70793 110617061 3

31 11121702071 Lương Thị Hương 041294 110517022 3

32 23121602126 Nguyễn Thị Hương 200387 231916022 3

33 11131702078 Nguyễn Thị Diễm Hương 011295 110617021 3

34 11101401017 Trần Thị Hương 130191 110314011 3



35 11121702073 Trần Thị Hương 200394 110517021 3

36 11131702013 Trần Thị Hương 160495 110617021 3

37 21131602086 Nguyễn Thị Hường 210695 21201602 3

38 13121702100 Hồ Khánh Huyền 060189 130517022 3

39 11131702073 Hoàng Thị Thu Huyền 210594 110617021 3

40 21131602014 Lê Thanh Huyền 201095 21201601 3

1 11121602013 Lê Thị Thu Huyền 240894 110516021 4

2 11131702011 Nguyễn Thị Huyền 250494 110617021 4

3 21131602017 Trịnh Thị Huyền 140495 212016021 4

4 11131701049 Chek Ky Xỉ Thiên Khăm 10192 110617011 4

5 11131701063 Văt Tha Na Phi La Ma Khột 91194 110617011 4

6 13121602077 Cao Thị Kính 140381 130516022 4

7 21131602087 Võ Thị Kỳ 200494 21201602 4

8 11131706064 Tha Nu Xón Ma Ni La 130494 110617061 4

9 21131602088 Nguyễn Thị Lài 101195 21201602 4

10 11131602191 Đinh Thị Lan 220294 21201602 4

11 11131401093 Sổm Chay Su Văn Na Lạt 170994 110614011 4

12 11131706065 Xu Li Thay Phô Thì Lạt 80893 110617061 4

13 11121602016 Nguyễn Thị Hoa Lê 011094 110516021 4

14 11131601024 Hoàng Thị Lệ 031195 110616011 4

15 21131602021 Phan Thị Lệ 180992 212016021 4

16 11111602022 Nguyễn Thị Liên 020690 110516021 4

17 21131602022 Nguyễn Thị Liên 270895 212016021 4

18 23121602140 Nguyễn Tố Liên 090388 231916022 4

19 21131602089 Phạm Thị Liễu 240895 21201602 4

20 11121702186 Lê Thị Linh 200194 110517021 4

21 21131602090 Nguyễn Thị Linh 31194 21201602 4

22 21131602091 Nguyễn Thị Hồng Linh 11294 21201602 4

23 11121702081 Võ Thị Hồng Lĩnh 201293 110517021 4

24 11121602020 Nguyễn Thị Loan 200394 110516021 4

25 11121602021 Nguyễn Thị Loan 261094 110516021 4

26 11121701016 Phạm Quang Lộc 240394 110517011 4

27 11131706071 Bin Ly Phôt Chả Lơn 130793 110617061 4

28 21111602018 Nguyễn Thị Lương 110792 211816021 4

29 11121602022 Nguyễn Thị Luyến 300894 110516021 4

30 11121702086 Bùi Thị Khánh Ly 300993 110517021 4

31 23121602155 Nguyễn Thị Ngọc Ly 301092 231916023 4

32 11121101026 Nguyễn Thị Lý 201194 110511011 4

33 11121602023 Đặng Thị Mai 101193 110516021 4

34 11131702181 Nguyễn Thị Sao Mai 290695 110617021 4



35 21131602027 Hồ Thị Mận 100395 212016021 4

36 21111602019 Đậu Hồng Mây 130393 211816021 4

37 11121602024 Trần Thị Hồng Mến 181094 110516021 4

38 21131602028 Phạm Thị Minh 80795 21201601 4

39 21131602094 Phan Thị Huyền Mơ 150195 21201602 4

40 11131701057 Khắn Ti Xay Xéng Phả Mương 120693 110617011 4

1 11111702046 Trần Thị Trà My 180193 110417021 5

2 11121602025 Phan Thị Mỹ 140694 110516021 5

3 11131706043 Đao Vi Lay Xay Xả Nả 261094 110617061 5

4 23121602172 Đinh Thị Nga 050486 231916023 5

5 11121602026 Nguyễn Thị Nga 030593 110516021 5

6 21131602029 Nguyễn Thị Nga 30893 21201601 5

7 13121702151 Nguyễn Thúy Nga 160891 130517022 5

8 21131602095 Phan Thị Nga 40694 21201602 5

9 11131702016 Quách Thị Nga 200495 110617021 5

10 21131602096 Võ Thị Tuyết Nga 100895 21201602 5

11 21131602097 Hà Thị Thu Ngân 51195 21201602 5

12 11121602027 Lê Thị Ngân 070994 110516021 5

13 21131602030 Lê Thị Ngân 280793 21201601 5

14 21131602031 Trần Thị Ngân 200694 21201601 5

15 11121702098 Trần Thị Hoa Ngân 40994 110517022 5

16 23121602177 Trần Thị Hồng Ngân 101089 231916023 5

17 21131602098 Trần Thị Thúy Ngân 240394 21201602 5

18 11111701042 Nguyễn Thị Ngọc 091193 110417011 5

19 21131602099 Nguyễn Thị Ngọc 80593 21201602 5

20 11131702017 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 120395 110617021 5

21 21121602065 Phan Thị ánh Ngọc 071094 211916021 5

22 21121602065 Phan Thị ánh Ngọc 071094 211916021 5

23 11121602028 Trần Thị Thanh Nguyên 061094 110516021 5

24 21131602032 Hồ Thị Nguyệt 020795 212016021 5

25 21131602127 Lê Thị Nguyệt 150894 212016021 5

26 11121702013 Phan Thị Nguyệt 90293 110517021 5

27 23111702081 Trần Thị Nguyệt 070790 231817021 5

28 13121702167 Phan Văn Nhân 301190 130517022 5

29 11131702193 Hoàng Thị Quỳnh Như 250395 110617022 5

30 11121702106 Lê Thị Hồng Nhung 130693 110517022 5

31 23121602193 Nguyễn Thị Nhung 200191 231916023 5

32 23121602193 Nguyễn Thị Nhung 200191 231916023 5

33 21131602100 Nguyễn Thị Thùy Nhung 240394 21201602 5

34 11121706039 Li Ta Phết Mả Ni 150793 110517061 5



35 11131701036 Mi Na Chăm Pa Ni 60294 110617011 5

36 11131706054 Tha Von Xéng Mả Ni 61294 110617061 5

37 11121701041 Thíp Phả Chăn Chum Lã Mã Ni 170992 110517011 5

38 11121702184 Nguyễn Thị Nữ 101293 110517021 5

39 23121602195 Lê Thị Nự 200489 231916023 5

40 23121702097 Lê Thị Kiều Oanh 160890 231917022 5

1 11121702109 Lê Thị Kim Oanh 280294 110517022 6

2 11121602030 Nguyễn Thị Oanh 241193 110516021 6

3 21131602101 Phan Thị Oanh 110294 21201602 6

4 11121702111 Trần Thị Oanh 250994 110517022 6

5 21131602102 Trần Thị Kiều Oanh 240394 21201602 6

6 11131706060 Ni Pha Phon Chăn Văn Phêng 281194 110617061 6

7 11131701037 Bun Luỗng Đa La Phết 120593 110617011 6

8 11131706030 Xén Kẹo Xay Xả Nả Vông Phết 300495 110617061 6

9 11121702114 Nguyễn Thị Phương 300194 110517022 6

10 13121702187 Nguyễn Thị Phương 240890 130517023 6

11 21121702099 Nguyễn Thị Phương 231094 211917021 6

12 21131602036 Nguyễn Thị Phương 250595 21201601 6

13 21111606012 Nguyễn Thị Hà Phương 170393 211816061 6

14 11131601035 Phan Thị Phương 181195 110616011 6

15 11121702118 Thái Thị Hồng Phương 170894 110517022 6

16 21121602032 Trần Thị Phương 021194 211916021 6

17 21111702214 Trần Thị Hoài Phương 201192 211817022 6

18 23121602207 Trần Thị Hồng Phương 060788 231916023 6

19 11121702120 Võ Thị Phương 20594 110517022 6

20 21111702341 Nguyễn Thị Phượng 180393 211817023 6

21 21121602033 Nguyễn Thị Phượng 101294 211916021 6

22 21131602037 Nguyễn Thị Phượng 100394 21201601 6

23 13121702195 Quách Thị Phượng 021186 130517023 6

24 21131602038 Trương Thị Mỹ Phượng 270695 21201601 6

25 11121602034 Võ Thị Phượng 200393 110516021 6

26 11111401008 Đào Trọng Quý 250493 110414011 6

27 11121602036 Nguyễn Thị Quý 120994 110516021 6

28 11121602037 Phạm Thị Lệ Quyên 280894 110516021 6

29 21131602039 Chu Hương Quỳnh 91294 21201601 6

30 11131701064 Văn Na Phôn Say Vông Sa 260794 110617011 6

31 11131701066 Em Say Nha Sán 120991 110617011 6

32 11131701070 Phon Pa Sợt My Say 81193 110617011 6

33 11131706061 Văn Ta Na Phông Pha Sít 40994 110617061 6

34 11131706062 Khăn Tha Ly Kạp Pha Son 290394 110617061 6



35 11121702015 Nguyễn Thị Sơn 130593 110517021 6

36 11131702022 Bùi Thị Sương 280895 110617021 6

37 21131602040 Mai Thị Tâm 270995 21201601 6

38 Nguyễn Thị Tâm 011171 130516023 6

39 11121602043 Nguyễn Thị Thắm 240694 110516021 6

40 23121602219 Lê Thị Thanh 100689 231916023 6

1 11121602039 Nguyễn Thị Thanh 031193 110516021 7

2 11111702068 Nguyễn Thị Thành 141092 110517021 7

3 11121602040 Nguyễn Thị Thành 161093 110516021 7

4 11121702127 Trần Thị Thành 20294 110517022 7

5 11131702134 Lê Thị Thảo 150194 110617022 7

6 11121602041 Nguyễn Thị Thảo 291193 110516021 7

7 11121101006 Nguyễn Thị Thảo 261294 110511011 7

8 11121302011 Nguyễn Thị Thảo 211094 110513021 7

9 11121302011 Nguyễn Thị Thảo 211094 110513021 7

10 11121602042 Nguyễn Thị Thảo 130394 110516021 7

11 21121602034 Nguyễn Thị Phương Thảo 250794 211916021 7

12 21131602106 Phan Thị Thảo 290395 21201602 7

13 11121601016 Nguyễn Thị Thơ 271294 110516011 7

14 11101401044 Phạm Thị Thơ 121092 110314011 7

15 11121702019 Phạm Thị Thơ 40893 110517021 7

16 21131602107 Võ Thị Thơm 080593 21201602 7

17 11131706045 Văn Nả Con Xít Xá Thon 110494 110617061 7

18 11131706072 Pa Lả Mi Mả Lay Thong 130890 110617061 7

19 11121111014 Vi Xay Xay Nhả Nủ Thong 251291 110511111 7

20 11121111013 Xút Thi Đa Xeng Chăm Thong 160794 110511111 7

21 11101401046 Đặng Thị Thu 190590 110314011 7

22 11121602064 Bùi Thị Thương 290394 110516021 7

23 11121602050 Trần Thị Thương 260993 110516021 7

24 21121602040 Lê Thị Hồng Thúy 270294 211916021 7

25 23121702123 Nguyễn Thị Thúy 150591 231917022 7

26 21131602050 Nguyễn Thị Thúy 041295 212016021 7

27 21131602108 Trương Thị Thúy 100895 21201602 7

28 11121702165 Võ Thị Thúy 100894 110517022 7

29 21131602048 Lê Thị Thùy 190695 21201601 7

30 11121601017 Dương Thị Thủy 010693 110516011 7

31 11101602048 Nguyễn Thị Thủy 211092 110316021 7

32 11121602046 Nguyễn Thị Thủy 090694 110516021 7

33 11131702025 Phan Thị Thủy 020694 110617021 7

34 11121702145 Trần Thị Thủy 150993 110517022 7



35 21131602053 Trịnh Thị Tình 080495 212016021 7

36 23111602118 Nguyễn Thị Trà 040489 231816022 7

37 11121602053 Hoàng Thị Trâm 200893 110516021 7

38 11121602054 Nguyễn Thị Minh Trâm 100593 110516021 7

39 21131602110 Dương Hà Trang 120695 21201602 7

40 21131602110 Dương Hà Trang 120695 21201602 7

1 11121702154 Lâm Trần Hà Trang 90494 110517022 8

2 11131602193 Lê Thị Trang 140695 212016021 8

3 11121602051 Nguyễn Thị Trang 090793 110516021 8

4 11121602066 Nguyễn Thị Trang 190892 110516021 8

5 13121702240 Nguyễn Thị Trang 201286 130517023 8

6 21131602113 Trần Thị Huyền Trang 040694 21201602 8

7 21131602114 Trần Thị Quỳnh Trang 100495 21201602 8

8 11131602194 Trương Thị Trang 260595 21201601 8

9 11131602194 Trương Thị Trang 260595 212016021 8

10 21131602116 Trần Thị Huyền Trinh 190995 21201602 8

11 21111702381 Đoàn Đức Trịnh 110292 211817023 8

12 21131602056 Nguyễn Thị Trúc 100194 21201601 8

13 11111701061 Trần Phi Trung 050691 110417011 8

14 11121701008 Nguyễn Mạnh Tuấn 100494 110517011 8

15 21131602117 Nguyễn Thị Tuyên 200785 21201602 8

16 11121702160 Trần Thị Tuyên 160694 110517022 8

17 11111602045 Mai Thị Tuyết 220492 110416021 8

18 21131602118 Nguyễn Thị Tuyết 301095 21201602 8

19 21131602119 Nguyễn Thị ánh Tuyết 190795 21201602 8

20 11121101028 Nguyễn Thị Pa Ty 080692 110511011 8

21 21131602057 Đoàn Thị Cẩm Uyên 130395 21201601 8

22 21131602121 Trần Thị Thu Uyên 180395 21201602 8

23 11131702029 Hoàng Thị Vân 100995 110617021 8

24 21131702190 Phan Thị Hồng Vân 130795 212017021 8

25 11131706073 Kong Kẹo Pha Xí Nô Văn 291193 110617061 8

26 11131701039 Phon Vi Lay Xản Xủ Văn 40494 110617011 8

27 11131701068 Tha Von Sy Su Văn 10293 110617011 8

28 11121111015 Vi Lay Văn Sau Mả Ni Văn 191090 110511111 8

29 11131706066 Vông Đương Khuông Xa Văn 10993 110617061 8

30 11131701040 Văn Khăm Phon Xả Vẵn 220992 110617011 8

31 11131701067 Sổm Phu Say Súc Sa Vẳn 240393 110617011 8

32 21131602122 Phan Thị Hà Vi 150495 21201602 8

33 11121706023 Đặng Thị Vinh 270892 110517061 8

34 21121602075 Phạm Thị Vinh 080394 211916021 8



35 11131706052 Bun Lái Kẹo Mả Ni Vông 150295 110617061 8

36 11131706048 Chăn Thi Băn Đa Vông 211194 110617061 8

37 11131706050 Ki Tồ Xí Xủ Vông 250494 110617061 8

38 11121401013 Kỳ Phôm Ma Vông 280994 110514011 8

39 11131706034 Mi Na Phết Ly Vông 230395 110617061 8

40 11131701043 Ni Con Vi Lay Vông 151093 110617011 8

1 11131701069 O La Phăn Phi La Vông 111194 110617011 9

2 11121401017 ộn Thăm Mả Vông 150691 110514011 9

3 11131706070 Pha Lư Đy Sit Thi Un Tha Vông 30993 110617061 9

4 11131701044 Phít Phơn Xay Nha Vông 141093 110617011 9

5 11131706037 Phon Phết Mạ Ni Vông 240694 110617061 9

6 11121401016 Phút Phả Phêng Năn Thả Vông 180392 110514011 9

7 11131706063 Sổm Khít Sủ Ni La Vông 100793 110617061 9

8 11121111016 Thong Thi Phut Thi Vông 080393 110511111 9

9 11121111018 Văn Nả Kon Chăn Thả Mi Na Vông 280393 110511111 9

10 11131701051 Xay Bun Mi Chăn Pha Vông 50993 110617011 9

11 11131701055 Xí Xủ Phăn Đuông Mả Ni Vông 100393 110617011 9

12 11131706038 Xúc Xả Vẵn Chăn Thạ Vông 161294 110617061 9

13 11131706044 Xúc Xả Vắn Khăm Thi Vông 90694 110617061 9

14 21131602123 Võ Thị Vỵ 100494 21201602 9

15 11131701050 Bun Phon Lắt Tả Nả Vông Xá 90394 110617011 9

16 11121706055 Chăn Xủ Đa Phôm Mả Vông Xá 071292 110517061 9

17 11121111021 Xủ Lin Nha Xay Nhả Vông Xá 141293 110511111 9

18 11131706055 Vi Lay Lắc Phăn Thả Vông Xả 241194 110617061 9

19 11131706067 Xúc Xa Vằn Xay Nha Xán 130294 110617061 9

20 11131706049 Bóp Bi Lo Văn Xay 71295 110617061 9

21 11131701075 Pha Khi Nay Đon Mun Xay 271194 110617011 9

22 11131701060 Phắt Thả Phon Xốm Pha Xay 170194 110617011 9

23 11131706047 ủ Đôm Xắc Xút Thi Xay 270394 110617061 9

24 11121111023 Xi Đa Văn La Vi Xay 071291 110511111 9

25 11131706041 Xủ Chít Ta Xí Xủ Văn Xay 90895 110617061 9

26 11131401048 Xú Li Nha Phông Xả Vạt Mi Xay 220192 110614011 9

27 11131706068 Lắt Tả Nả Phon Xay Nhả Xéng 260294 110617061 9

28 11131701059 Đa Lun Kẹo Vi Xệt 60894 110617011 9

29 11131701058 Múc Đa Lin Kẹo Vi Xệt 121194 110617011 9

30 11121111026 Phuông Ngơn Phim Hương Xí 180294 110511111 9

31 11131701072 Thi La But Chăn Xí 120293 110617011 9

32 11131701053 Vi Lay Văn Ban Pheng Xí 10192 110617011 9

33 11131706031 Vắt Thả Na Phay Xít 310591 110617061 9

34 11121602055 Nguyễn Thị Xoan 190894 110516021 9



35 21131602124 Trần Thị Mai Xoan 60195 21201602 9

36 11121111022 Vông Phôm Mả Xón 130191 110511111 9

37 11131701052 Phít Ăm Phay Phông Bun Phả Pả Xợt 271293 110617011 9

38 21131602059 Thái Thị Xuân 290595 212016021 9

39 11121602056 Trần Thị Xuân 201294 110516021 9

40 23121702133 Lê Thị Yến 240292 231917022 9

41 21131602125 Nguyễn Thị Yến 270995 21201602 9

42 11121702026 Trần Thị Hải Yến 180494 110517021 9

P. CHỦ TỊCH HĐ              CBCT 1                                             CBCT 2

       Số thí sinh trong DS: ………………..

              Số thí sinh dự thi: ……………………

       Số thí sinh đạt điểm từ 4.5 trở lên: …………. KT. CHỦ TỊCH HĐ

Hà Tĩnh, ngày        tháng       năm 2016
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